
Biểu số 01

 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:  467 /QĐ-UBND  ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch

năm 2025 đã
giao

Kế hoạch năm
2025 điều

chỉnh

 Tăng/giảm so
với kế hoạch

đã giao
Ghi chú

1 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa
bàn % 7,0 8,0 1,0

2 Cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế (giá hiện
hành)

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 14,14 14,13 -0,01

- Công nghiệp và xây dựng % 40,96 40,47 -0,49

- Dịch vụ % 38,31 38,82 0,51

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 6,59 6,58 -0,01

3  Bình quân GRDP/đầu người/ năm Triệu đồng 58,3 58,8 100,9

4 Giá trị tăng ngành nông nghiệp % 4,8 4,93 0,13

5 Tổng lượt khách du lịch tăng % 8,0 8,5 0,50
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Biểu số 02

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số:  467/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Kế
hoạch
năm

2025 đã
giao

Kế hoạch
năm 2025

điều
chỉnh 

Trong đó Tăng/giảm
so với kế
hoạch đã

giao

Ghi chú
Thành

phố
Than
Uyên

Tân
Uyên

Tam
Đường

Phong
Thổ Sìn Hồ Nậm

Nhùn
Mường

Tè

1 Trồng trọt

- Sản lượng chè búp tươi Tấn 64.200 70.440 10.800 9.000 28.800 18.040 2.300 1.500 - - 6.240

- Sản lượng mủ cao su Tấn 10.138 10.800 - - - 350 1.500 7.300 1.500 150 662
2 Chăn nuôi
- Tổng đàn gia cầm 1.000 con 1.850 1.860 115 350 253 255 207 342 192 146 10
- Thịt hơi các loại Tấn 21.730 22.680 2.490 3.690 2.870 3.070 2.450 4.590 1.510 2.010 950
- Trong đó: Thịt lợn Tấn 12.200 12.900 1.510 2.075 1.420 1.970 1.540 2.550 705 1.130 700
3 Thủy sản

- Sản lượng, đánh bắt, nuôi trồng thủy
sản Tấn 3.760 4.000 475 904 652 941 155 365 388 120 240

- Sản lượng nuôi trồng Tấn 3.575 3.815 475 854 617 941 151 329 343 105 240
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Biểu số 03

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số:  467 /QĐ-UBND  ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Kế hoạch
năm 2025 đã

giao

Kế hoạch
năm 2025

điều chỉnh

Trong đó Tăng/giảm
so với kế
hoạch đã

giao

Ghi chú
Thành phố Than Uyên Tân Uyên Tam

Đường Phong Thổ Sìn Hồ Nậm Nhùn Mường Tè

I  Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá
so sánh năm 2010) Tỷ đồng 8.850,1 9.055,4 239,7 924,9 457,9 552,9 652,9 344,9 4.325,6 1.556,7 205,4

1  Phân theo thành phần kinh tế Tỷ đồng 8.850,1 9.055,4 239,7 924,9 457,9 552,9 652,9 344,9 4.325,6 1.556,7 205,4

- Quốc doanh Trung ương Tỷ đồng 4.113,3 4.240,6 - 704 - - - - 3.536,4 - 127,2

-  CN ngoài quốc doanh Tỷ đồng 4.706,9 4.785,0 224,0 216,8 456,3 551,1 650,2 342,8 788,2 1.555,6 78,1

2 Phân theo ngành công nghiệp Tỷ đồng 8.850,1 9.055,4 239,7 924,9 457,9 552,9 652,9 344,9 4.325,6 1.556,7 205,4

-  Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng 167,2 167,5 12,0 - 20,6 57,6 19,8 14,1 19,9 23,5 0,3

-  Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 1.190,2 1.241,2 207,1 113,8 292,4 306,8 79,3 100,3 58,6 83,0 51,0

-  Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hòa không khí Tỷ đồng 7.441,9 7.596,0 - 800,5 142,2 185,0 549,4 227,0 4.244,6 1.447,5 154,1

III Một số sản phẩm chủ yếu

1 Điện sản xuất Tr. kwh 8.389,1 8.620 0,0 910,2 168,5 216,7 627,6 264,1 4.793,0 1.639,9 230,9

2 Đá xây dựng m3 722.803 724.207 48.201 - 116.256 133.201 110.238 65.238 111.538 139.538 1.404,0

3 Chè khô các loại Tấn 12.400 14.087 3.368 837 5.706 3.337 0 837,40 - - 1.687,0

4 Gạch xây các loại 1000 viên 81.258 82.205 7.786 19.135 7.515 3.635 17.496 5.495,29 - 21.141 947,0

5 Xi măng Tấn 124.959 125.815 6.200 - - 119.615 - - - - 855,6
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Biểu số 04
CHỈ TIÊU  VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - XUẤT NHẬP KHẨU - VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số: 467/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch

năm 2025 đã
giao

Kế hoạch
năm 2025

điều chỉnh

Tăng/ giảm
so với kế
hoạch đã

giao

Ghi chú

1 Tổng mức bán lẻ HH  và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng (giá hiện hành) Tỷ đồng 9.888,8 10.000 111,2

Phân theo ngành kinh tế

- Thương nghiệp (giá hiện hành) Tỷ đồng 8.421,8 8.527,8 106,0

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng 717,4 700,9 -16,5

- Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch Tỷ đồng 5,6 5,8 0,2

- Dịch vụ khác Tỷ đồng 743,9 765,5 21,6

2 Tổng lượt khách du lịch Lượt người 1.468.000 1.475.000 7000

- Tổng lượt khách du lịch tăng mỗi năm % 8,0 8,5 0,5

+ Mức chi tiêu trong ngày/khách quốc tế Triệu đồng 1,7 1,8 0,1

 Khách nội địa Lượt người 1.433.000 1.440.000 7.000

+ Mức chi tiêu trong ngày/khách nội địa Triệu đồng 0,9 0,95 0,05

3 Doanh thu ngành du lịch Tỷ đồng 1.136,1 1.205,7 69,6

                 + Khách quốc tế Tỷ đồng 66,4 67,1 0,7

                  + Khách nội địa Tỷ đồng 1.069,7 1.138,6 68,9
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